
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kinh tế lượng Mã HP: DC2KV63

Địa điểm: 103A1 Ngày thi: 21/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 1 72DCKT20006 Ngô Thị Ngọc Châm 72DCKT21

2 2 72DCKT20009 Nguyễn Vĩnh Công 72DCKT21

3 3 72DCKT20014 Phạm Thị Thúy Hằng 72DCKT21

4 4 72DCKT20026 Trần Mạnh Hiếu 72DCKT21

5 5 72DCKT20007 Trần Thị Kim Ngân 72DCKT21

6 6 72DCKT20043 Nguyễn Thị Nhung 72DCKT21

7 7 72DCKT20018 Dương Minh Phương 72DCKT21

8 8 72DCKT20015 Lê Thị Thủy 72DCKT21

9 9 72DCKT20095 Nguyễn Phan Diệu Huyền 72DCKT22

10 10 72DCKT20096 Trịnh Thị Việt Nhung 72DCKT22

11 11 72DCKT20082 Lê Thúy Quỳnh 72DCKT22

12 12 72DCKT20117 Vũ Tuấn Anh 72DCKT23

13 13 72DCKT20114 Lê Thị Kim Chi 72DCKT23

14 14 72DCKT20110 Lê Ngọc Mai 72DCKT23

15 15 72DCKT20107 Phạm Tuấn Phương 72DCKT23

16 16 72DCKT20187 Đỗ Huyền Diệu 72DCKT24

17 17 72DCKT20236 Nguyễn Minh Huệ 72DCKT25

18 18 72DCKT20213 Trịnh Tuyết Mai 72DCKT25

19 19 72DCKT20250 Tạ Quang Minh 72DCKT25

20 20 72DCKT20218 Nguyễn Thị Bích Phương 72DCKT25

21 21 72DCKT20300 Ngô Việt Anh 72DCKT26

22 22 72DCKT20271 Vũ Thị Thu Giang 72DCKT26

23 23 72DCKT20280 Vũ Thị Thanh Hà 72DCKT26

24 24 72DCKT20257 Dương Thị Nhi 72DCKT26

25 25 72DCKT20284 Phùng Thu Phương 72DCKT26

26 26 72DCKT20266 Giang Mỹ Tình 72DCKT26

Danh sách gồm 26 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú

GV CHẤM THI 1



        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1 Môn thi: Kinh tế lượng Mã HP: DC2KV63

Địa điểm: 102A1 Ngày thi: 21/03/2023 Ca thi: 5 (18h00-20h00)

1 27 72DCKT10028 Phạm Lâm Anh 72DCKT11

2 28 72DCKT10016 Nguyễn Ngọc Ánh 72DCKT11

3 29 72DCKT10027 Nguyễn Thị Bình 72DCKT11

4 30 72DCKT10029 Nguyễn Hà Chi 72DCKT11

5 31 72DCKT10014 Trần Thu Hà 72DCKT11

6 32 72DCKT10015 Dương Thị Hằng 72DCKT11

7 33 72DCKT10022 Đoàn Huy Quang 72DCKT11

8 34 72DCKT10018 Phan Thị Thùy 72DCKT11

9 35 72DCKT10009 Nguyễn Lưu Thúy 72DCKT11

10 36 72DCKT10040 Nguyễn Thị Anh Thư 72DCKT11

11 37 72DCKT10032 Phạm Thị Huyền Trang 72DCKT11

12 38 72DCKT10004 Vũ Thị Trang 72DCKT11

13 39 72DCKT10017 Trương Sơn Tùng 72DCKT11

14 40 72DCKT10036 Nguyễn Thanh Xuân 72DCKT11

15 41 72DCKT10079 Hoàng Ngọc Ánh 72DCKT12

16 42 72DCKT10082 Chu Thị Thanh Bình 72DCKT12

17 43 72DCKT10041 Nguyễn Thành Hưng 72DCKT12

Danh sách gồm 17 sinh viên Số bài.............................. Số tờ..............................

TRƯỞNG BỘ MÔN     GIÁM THỊ 1             GIÁM THỊ 2         GV CHẤM THI 2GV CHẤM THI 1

DANH SÁCH THI LẦN 2 - KỲ 1 - NĂM HỌC 2022-2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

TT SBD Phách Điểm Mã SV Họ và tên Lớp Số đề Số tờ Ký nộp Ghi chú


